
1/10

MÔN THI : SCM-A 272 (B-D-F) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 204  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204520666 Nguyễn Thị Ngọc Ân SCM-A 272 B K30QLC

2 30204755875 Huỳnh Thị Hồng Ân SCM-A 272 B K30QLC

3 29204562872 Nguyễn Phương Anh SCM-A 272 B K29QLC

4 30204563631 Ngô Thị Mai Anh SCM-A 272 B K30QLC

5 30214330803 Trần Hồng Anh SCM-A 272 B K30QLC

6 30218022103 Thân Văn Hùng Anh SCM-A 272 B K30QLC

7 30204561939 Đào Nguyên Gia Bảo SCM-A 272 B K30QLC

8 30214561944 Trần Quốc Bảo SCM-A 272 B K30QLC

9 30214564511 Nguyễn Như Quốc Bảo SCM-A 272 B K30QLC

10 30218439866 Lê Quang Cảnh SCM-A 272 B K30QLC NỢ HP

11 30204563437 Đặng Lê Minh Châu SCM-A 272 B K30QLC

12 30214564087 Nguyễn Văn Châu SCM-A 272 B K30QLC

13 30214557322 Nguyễn Văn Chinh SCM-A 272 B K30QLC

14 29211353648 Huỳnh Ngọc Cường SCM-A 272 B K29QLC

15 30214552590 Đoàn Trọng Cường SCM-A 272 B K30QLC

16 30214561951 Nguyễn Quốc Cường SCM-A 272 B K30QLC

17 30214630131 Tạ Quang Đại SCM-A 272 B K30QLC

18 30214522632 Nguyễn Hùng Danh SCM-A 272 B K30QLC

19 30214557327 Phạm Văn Bảo Danh SCM-A 272 B K30QLC

20 29214555921 Nguyễn Bảo Đạt SCM-A 272 B K29QLC

21 30204541916 Dương Thị Bích Diễm SCM-A 272 B K30QLC

22 30206529303 Bùi Ngọc Diệp SCM-A 272 B K30QLC

23 30214561958 Nguyễn Trần Tiến Duy SCM-A 272 B K30QLC
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MÔN THI : SCM-A 272 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản trị Thu Mua & Chuỗi cung Ứng * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214561959 Trần Xuân Duy SCM-A 272 B K30QLC

2 30214564243 Trần Phước Hoàng Hải SCM-A 272 B K30QLC

3 30214537981 Phạm Tấn Hiếu SCM-A 272 B K30QLC

4 30214557349 Doãn Trung Hiếu SCM-A 272 B K30QLC

5 30204557354 Trần Thị Thanh Hòa SCM-A 272 B K30QLC

6 30214355464 Nguyễn Quang Hùng SCM-A 272 B K30QLC

7 30216754914 Thái Duy Hưng SCM-A 272 B K30QLC

8 30204557373 Lý Thị Bích Hường SCM-A 272 B K30QLC

9 30214526621 Trần Gia Huy SCM-A 272 B K30QLC

10 30214561980 Trần Gia Huy SCM-A 272 B K30QLC

11 30214540498 Lê Nam Khánh SCM-A 272 B K30QLC

12 30214557376 Phạm Ngọc Nam Khánh SCM-A 272 B K30QLC

13 30218124087 Nguyễn Trần Đăng Khánh SCM-A 272 B K30QLC

14 29214551623 Châu Gia Kiệt SCM-A 272 B K30QLC

15 30214557385 Lê Hoài Tuấn Kiệt SCM-A 272 B K30QLC

16 30204557388 Vương Thị Linh Kiều SCM-A 272 B K30QLC

17 30204564405 Trần Giai Linh SCM-A 272 B K30QLC

18 30206752426 Nguyễn Thị Linh SCM-A 272 B K30QLC

19 30214629016 Nguyễn Sỹ Tuấn Linh SCM-A 272 B K30QLC

20 30204557398 Phan Thị Ly SCM-A 272 B K30QLC

21 30204544756 Đỗ Hoài My SCM-A 272 B K30QLC

22 30208147356 Nguyễn Huỳnh Thảo My SCM-A 272 B K30QLC

23 30214557411 Lê Mỹ Nghĩa SCM-A 272 B K30QLC
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MÔN THI : SCM-A 272 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản trị Thu Mua & Chuỗi cung Ứng * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 301/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204553682 Võ Thị Hồng Ngọc SCM-A 272 B K30QLC

2 27203226990 Đoàn Thùy Khánh Nguyên SCM-A 272 B K29QLC

3 30204563744 Nguyễn Thị Nguyên SCM-A 272 B K30QLC

4 30216620634 Nguyễn Thanh Nhã SCM-A 272 B K30QLC

5 30214553130 Trần Lê Minh Nhất SCM-A 272 B K30QLC

6 30214557417 Nguyễn Minh Nhật SCM-A 272 B K30QLC

7 30204557420 Phan Nguyễn Tú Nhi SCM-A 272 B K30QLC

8 30204557428 Trương Hồng Nhựt SCM-A 272 B K30QLC

9 30204529709 Phan Thị Hàn Ni SCM-A 272 B K30QLC

10 30214563778 Trần Công Nin SCM-A 272 B K30QLC

11 30214562023 Võ Văn Phong SCM-A 272 B K30QLC

12 30214563587 Mai Hữu Quân SCM-A 272 B K30QLC

13 30213463814 Mai Vinh Quang SCM-A 272 B K30QLC

14 30214562029 Võ Minh Quang SCM-A 272 B K30QLC

15 30214553568 Đặng Văn Sơn SCM-A 272 B K30QLC

16 30214557447 Lê Vũ Trường Sơn SCM-A 272 B K30QLC

17 30214557448 Lê Ngô Tấn Tài SCM-A 272 B K30QLC

18 30204525739 Nguyễn Ngọc Minh Tâm SCM-A 272 B K30QLC

19 30214557456 Nguyễn Minh Thành SCM-A 272 B K30QLC

20 30204557458 Đoàn Thị Thạch Thảo SCM-A 272 B K30QLC

21 30204563576 Nguyễn Thị Nguyên Thảo SCM-A 272 B K30QLC

22 30207162376 Trịnh Thị Phương Thảo SCM-A 272 B K30QLC

23 30204544365 Lê Nguyễn Minh Thư SCM-A 272 B K30QLC
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MÔN THI : SCM-A 272 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản trị Thu Mua & Chuỗi cung Ứng * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 301/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204638358 Nguyễn Anh Thư SCM-A 272 B K30QLC

2 30204557478 Nguyễn Thị Thanh Thương SCM-A 272 B K30QLC

3 30204546566 Nguyễn Thị Minh Thuỳ SCM-A 272 B K30QLC

4 30204557480 Dương Nguyễn Cẩm Tiên SCM-A 272 B K30QLC

5 30214549240 Nguyễn Hữu Tin SCM-A 272 B K30QLC

6 30204463339 Lê Nữ Thanh Trà SCM-A 272 B K30QLC

7 30206144239 Lê Thị Thu Trang SCM-A 272 B K30QLC

8 30207150471 Trần Thị Kiều Trang SCM-A 272 B K30QLC

9 30214532487 Nguyễn Văn Trí SCM-A 272 B K30QLC

10 30214539989 Bùi Tấn Trọng SCM-A 272 B K30QLC

11 30214540630 Phí Trần Đức Trọng SCM-A 272 B K30QLC

12 30215240694 Nguyễn Huy Tú SCM-A 272 B K30QLC

13 30214551813 Trần Ngọc Tuấn SCM-A 272 B K30QLC

14 30204526651 Mai Thị Thanh Tuyền SCM-A 272 B K30QLC

15 30208058363 Nguyễn Thị Thanh Uyên SCM-A 272 B K30QLC

16 30204557504 Trần Thị Tuyết Vân SCM-A 272 B K30QLC

17 30214557503 Nguyễn Anh Vang SCM-A 272 B K30QLC

18 30214552072 Ngô Hoàng Việt SCM-A 272 B K30QLC

19 30214633396 Đào Minh Vũ SCM-A 272 B K30QLC

20 30204557510 Lê Thị Tường Vy SCM-A 272 B K30QLC

21 30204562079 Trần Thị Thảo Vy SCM-A 272 B K30QLC

22 30206745726 Trần Thị Hà Vy SCM-A 272 B K30QLC

23 30204663885 Lê Thị Kim Yến SCM-A 272 B K30QLC
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MÔN THI : SCM-A 272 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản trị Thu Mua & Chuỗi cung Ứng * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 304/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214557306 Đào Dân An SCM-A 272 D K30QLC

2 30204563132 Đặng Nguyễn Ngọc Anh SCM-A 272 D K30QLC

3 30213243714 Trần Trâm Anh SCM-A 272 D K30QLC

4 30214520104 Trần Quốc Bảo SCM-A 272 D K30QLC

5 30214549896 Châu Ngọc Bảo SCM-A 272 D K30QLC

6 30214538085 Phạm Thanh Bình SCM-A 272 D K30QLC

7 30214521434 Ngô Đình Chương SCM-A 272 D K30QLC

8 29214563633 Lê Văn Đại SCM-A 272 D K29QLC

9 30214563489 Nguyễn Hữu Đăng SCM-A 272 D K30QLC

10 30214557326 Nguyễn Đinh Thành Danh SCM-A 272 D K30QLC

11 29214563635 Cao Sỹ Đạt SCM-A 272 D K29QLC

12 30212464500 Bùi Xuân Đạt SCM-A 272 D K30QLC

13 29214563639 Trương Minh Đức SCM-A 272 D K29QLC

14 30214529896 Cao Huỳnh Đức SCM-A 272 D K30QLC

15 30212327591 Phạm Hoàng Dũng SCM-A 272 D K30QLC

16 30214542051 Văn Phú Dũng SCM-A 272 D K30QLC

17 30214548407 Nguyễn Thái Dương SCM-A 272 D K30QLC

18 30214557329 Lê Doãn Tùng Dương SCM-A 272 D K30QLC

19 30214561962 Nguyễn Thanh Dương SCM-A 272 D K30QLC

20 29214523724 Phạm Khánh Duy SCM-A 272 D K29QLC NỢ HP

21 29204556901 Hồ Thị Mỹ Duyên SCM-A 272 D K29QLC

22 29214556756 Chu Hoàng Giang SCM-A 272 D K29QLC

23 30204563941 Văn Quỳnh Giang SCM-A 272 D K30QLC
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MÔN THI : SCM-A 272 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản trị Thu Mua & Chuỗi cung Ứng * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 304/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204557337 Huỳnh Ngọc Thúy Hằng SCM-A 272 D K30QLC

2 30214549486 Đinh Trung Hiếu SCM-A 272 D K30QLC

3 29219323285 Nguyễn Huy Hoàng SCM-A 272 D K29QLC

4 30214557368 Lê Văn Hưng SCM-A 272 D K30QLC

5 30214561985 Huỳnh Đức Hưng SCM-A 272 D K30QLC

6 30204780253 Lý Thị Ngọc Huyền SCM-A 272 D K30QLC

7 30214561987 Trần Hữu Khang SCM-A 272 D K30QLC

8 30214557387 Vũ Tuấn Kiệt SCM-A 272 D K30QLC

9 30204561990 Nguyễn Thị Thanh Liêm SCM-A 272 D K30QLC

10 30204557390 Nguyễn Thị Mỹ Liên SCM-A 272 D K30QLC

11 29212255275 Ngô Văn Linh SCM-A 272 D K29QLC

12 30204523579 Nguyễn Nhật Linh SCM-A 272 D K30QLC

13 30204549010 Lê Mai Linh SCM-A 272 D K30QLC

14 30204557392 Trương Thị Trúc Linh SCM-A 272 D K30QLC

15 30218149579 Mai Trí Luân SCM-A 272 D K30QLC

16 29214520702 Lê Văn Huỳnh Phước Mạnh SCM-A 272 D K30QLC

17 28214504035 Lê Đắc Bảo Minh SCM-A 272 D K29QLC

18 30204557402 Lê Nguyễn Kiều My SCM-A 272 D K30QLC

19 30204653927 Nguyễn Thị Thanh Ngân SCM-A 272 D K30QLC

20 30204525382 Trần Song Ngọc SCM-A 272 D K30QLC

21 30214557415 Võ Nguyễn Chí Nguyên SCM-A 272 D K30QLC

22 30214563451 Nguyễn Thanh Nhật Nguyên SCM-A 272 D K30QLC

23 30214522428 Nguyễn Quốc Nhật SCM-A 272 D K30QLC
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MÔN THI : SCM-A 272 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản trị Thu Mua & Chuỗi cung Ứng * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208028164 Lương Hồng Nhung SCM-A 272 D K30QLC

2 30204552611 Phạm Thị Kiều Oanh SCM-A 272 D K30QLC

3 30214521750 Bùi Quang Phát SCM-A 272 D K30QLC

4 30214557434 Trần Văn Phô SCM-A 272 D K30QLC

5 29219242123 Phan Tấn Phúc SCM-A 272 D K30QLC

6 30214547876 Nguyễn Thị Hồng Quế SCM-A 272 D K30QLC

7 30217437357 Trần Văn Sáng SCM-A 272 D K30QLC

8 30204562037 Hồ Thị Tuyết Sương SCM-A 272 D K30QLC

9 29214556820 Nguyễn Đức Tâm SCM-A 272 D K29QLC

10 30214542739 Trần Nhật Tân SCM-A 272 D K30QLC NỢ HP

11 30214557450 Mai Văn Tân SCM-A 272 D K30QLC

12 30203663000 Nguyễn Hồng Thắm SCM-A 272 D K30QLC

13 30210245677 Đỗ Thế Thiên SCM-A 272 D K30QLC

14 30214550633 Nguyễn Hữu Thịnh SCM-A 272 D K30QLC

15 30204562057 Lê Hoàng Bảo Trân SCM-A 272 D K30QLC

16 30204553894 Ngô Hiền Trang SCM-A 272 D K30QLC

17 29211126230 Bùi Hồng Trí SCM-A 272 D K30QLC

18 30219063301 Nguyễn Đình Minh Triết SCM-A 272 D K30QLC

19 29204557538 Đặng Kiều Trinh SCM-A 272 D K29QLC

20 30204557486 Phan Thị Trinh SCM-A 272 D K30QLC

21 30204557487 Trần Ngọc Tuyết Trinh SCM-A 272 D K30QLC

22 30214532936 Lê Nguyễn Nguyên Trường SCM-A 272 D K30QLC

23 29214563595 Hồ Kim Tuấn SCM-A 272 D K29QLC
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MÔN THI : SCM-A 272 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản trị Thu Mua & Chuỗi cung Ứng * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214557495 Nông Bùi Minh Tuấn SCM-A 272 D K30QLC

2 30204562072 Nguyễn Thị Tuyết SCM-A 272 D K30QLC

3 30214553934 Nguyễn Tấn Vĩ SCM-A 272 D K30QLC

4 30204523229 Phan Thị Lệ Vy SCM-A 272 D K30QLC

5 30204557512 Trần Thị Thảo Vy SCM-A 272 D K30QLC

6 30204563224 Nguyễn Thuý Vy SCM-A 272 D K30QLC

7 30204557515 Nguyễn Thanh Yên SCM-A 272 D K30QLC

8 30206655381 Trịnh Hải Yến SCM-A 272 D K30QLC

9 30204527932 Trần Phương Thuý An SCM-A 272 F K30QLC

10 30204557312 Nguyễn Thị Quỳnh Anh SCM-A 272 F K30QLC

11 30204623098 Trần Ngọc Bích SCM-A 272 F K30QLC

12 30204561948 Nguyễn Thị Kim Chi SCM-A 272 F K30QLC

13 30214530456 Phan Văn Tiến Đạt SCM-A 272 F K30QLC

14 30204557331 Nguyễn Thị Hồng Điệp SCM-A 272 F K30QLC

15 30213134312 Phan Phước Đức SCM-A 272 F K30QLC

16 30204542663 Nguyễn Lê Thùy Dương SCM-A 272 F K30QLC

17 29212346006 Nguyễn Trần Minh Duy SCM-A 272 F K29QLC

18 30214528551 Đỗ Như Hà SCM-A 272 F K30QLC

19 30204533416 Huỳnh Ngọc Hân SCM-A 272 F K30QLC

20 30204557341 Nguyễn Lưu Nghi Hân SCM-A 272 F K30QLC

21 30204542906 Lương Trần Diệu Hiền SCM-A 272 F K30QLC

22 30214557357 Võ Huy Hoàng SCM-A 272 F K30QLC

23 30214547555 Tô Vĩnh Hưng SCM-A 272 F K30QLC

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : SCM-A 272 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản trị Thu Mua & Chuỗi cung Ứng * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204557369 Mai Thị Diệu Hương SCM-A 272 F K30QLC

2 29214550113 Lê Hữu Huy SCM-A 272 F K29QLC

3 30214563688 Nguyễn Văn Huy SCM-A 272 F K30QLC

4 30214561984 Trương Huỳnh SCM-A 272 F K30QLC

5 30214557375 Trần Quang Khải SCM-A 272 F K30QLC

6 29214565531 Nguyễn Đoàn Nguyên Khang SCM-A 272 F K29QLC NỢ HP

7 30214557380 Phan Văn Như Khoa SCM-A 272 F K30QLC

8 30204856063 Hoàng Khánh Linh SCM-A 272 F K30QLC

9 30208162571 Lê Thị Khánh Linh SCM-A 272 F K30QLC

10 30214552381 Lê Quang Lộc SCM-A 272 F K30QLC

11 30204552194 Trịnh Hồ Hoàng Lợi SCM-A 272 F K30QLC

12 30204553930 Lê Thị Thảo Ly SCM-A 272 F K30QLC

13 30204557403 Lương Hoài My SCM-A 272 F K30QLC

14 30204324296 Lê Thị Ty Na SCM-A 272 F K30QLC

15 29214565506 Bùi Đức Nam SCM-A 272 F K29QLC NỢ HP

16 30214350455 Trần Hoàng Nam SCM-A 272 F K30QLC

17 30204557409 Trần Kim Ngân SCM-A 272 F K31QLC

18 30204552769 Nguyễn Thị Bích Ngọc SCM-A 272 F K30QLC

19 30204557418 Lê Thị Khánh Nhi SCM-A 272 F K30QLC

20 30204553725 Tô Ngọc Tâm Như SCM-A 272 F K30QLC

21 30204527364 Phạm Thanh Phong SCM-A 272 F K30QLC

22 30204557438 Nguyễn Thị Quỳnh Phương SCM-A 272 F K30QLC

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : SCM-A 272 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản trị Thu Mua & Chuỗi cung Ứng * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214552647 Nguyễn Vũ Đức Phương SCM-A 272 F K30QLC

2 30214547130 Nguyễn Anh Quốc SCM-A 272 F K30QLC

3 30204564721 Nguyễn Hà Quyên SCM-A 272 F K30QLC

4 30204551433 Đỗ Yến Quỳnh SCM-A 272 F K30QLC

5 30204642218 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh SCM-A 272 F K30QLC

6 30211360992 Dương Văn Tài SCM-A 272 F K30QLC

7 30214564535 Ngô Văn Thành SCM-A 272 F K30QLC

8 30204562042 Nguyễn Phạm Vy Thảo SCM-A 272 F K30QLC

9 30204557479 Trần Vũ Anh Thy SCM-A 272 F K30QLC NỢ HP

10 29204563295 Trương Thị Hồng Trâm SCM-A 272 F K29QLC

11 30204564420 Trần Thị Mỹ Trang SCM-A 272 F K30QLC

12 30209445579 Phạm Thị Trang SCM-A 272 F K30QLC

13 30205126933 Dương Ngọc Phương Trinh SCM-A 272 F K30QLC

14 30214557494 Huỳnh Văn Anh Tuấn SCM-A 272 F K30QLC

15 29214556817 Lê Quang Tùng SCM-A 272 F K29QLC

16 30214557499 Hoàng Diên Tuyển SCM-A 272 F K30QLC

17 29204557222 Nguyễn Thị Thảo Vi SCM-A 272 F K29QLC

18 30204557506 Đinh Hoàng Hà Vi SCM-A 272 F K30QLC

19 30204557514 Ngô Thị Như Ý SCM-A 272 F K30QLC

20 30204529320 Nguyễn Thị Kim Yến SCM-A 272 F K30QLC

21 30204557517 Nguyễn Thủy Yến SCM-A 272 F K30QLC

22 30204557518 Phạm Hải Yến SCM-A 272 F K30QLC

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


